
TÔNG CÔNG TY ĐIÊN LƯC - TKV
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 - TKV

Số: 1723/QĐ-ĐN5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyêt dự toan chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dich vu

sưa chưa xe ô tô cứu thương Huydai Starex 49A-170.01

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 – TKV

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Hội đồng
quản trị Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và
hoạt động của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV, chi nhánh của Tổng công
ty Điện lực TKV- CTCP;

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-ĐN5 ngày 19/11/2024 của Công ty thủy
điện Đồng Nai 5 – TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp
hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh
doanh trong Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV;

Căn cứ văn bản số 914/ĐLTKV-KH ngày 08/6/2026 của Tổng công ty
Điện lực – TKV về việc Giao/thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty Điện lực TKV;

Căn cứ Quyết định số 834/QĐ-ĐN5 ngày 11/6/2026 của Công ty Thuỷ
điện Đồng Nai 5 – TKV về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2026 của Công ty Thuỷ điện Đồng Nai 5 – TKV;

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-ĐN5 ngày 18/9/2025 của Công ty thủy
điện Đồng Nai 5 – TKV về việc ban hành Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô
của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV;

Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-ĐN5 ngày 30/10/2026 của Công ty Thủy
điện Đồng Nai 5 – TKV về việc ban hành phương án kỹ thuật sửa chữa xe ô tô
cứu thương Huydai Starex 49A-170.01;

Theo đề nghị của Tổ tư vấn tại tờ trình ngày 05/11/2026 về việc phê duyệt
dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa xe ô tô cứu
thương Huydai Starex 49A-170.01;

Căn cứ báo cáo thẩm định dự toán và kế hoạch LCNCC ngày 06/11/2026
của Tổ thẩm định;.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt dư toan chi phí và kế hoạch lưa chọn nhà cung cấp dich
vu sưa chưa xe ô tô cứu thương Huydai Starex 49A-170.01 cu thể như sau:
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1. Tên gói cung cấp: Dich vu sưa chưa xe ô tô cứu thương Huydai Starex
49A-170.01.

2. Gia tri dư toan: 118.907.250 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tám triệu
chín trăm linh bảy nghìn hai trăm năm mươi đồng). Gia đã bao gồm cac khoản
thuế phí. Chi tiết như PL đính kèm

3. Nguồn vốn thưc hiện: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2026.
4. Thời gian bắt đầu lưa chọn nhà cung cấp: Thang 11/2026.
5. Hình thức lưa chọn nhà cung cấp: Ký hợp đồng trưc tiếp (theo Khoản 6

Điều 8 của quyết đinh số 1590/QĐ-ĐN5 ngày 19/11/2024).
6. Loại hợp đồng: Trọn gói.
Thời gian thưc hiện: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày chính thức bàn giao

xe vào sưa chưa.
Điều 2. Giao cho phòng Kế hoạch Đầu tư – Vật tư, Tổ tư vấn, Tổ Thẩm

đinh thưc hiện cac bước lưa chọn nhà cung cấp, giao phòng KTAT phối hợp với
Phân xưởng VH-SC tổ chức giam sat, nghiệm thu trình tư cac bước đúng theo
quy đinh.

Điều 3. Quyết đinh có hiệu lưc thi hành kể từ ngày ký, Cac ông Phó Giam
đốc, Kế toan trưởng, Trưởng cac phòng, phân xưởng liên quan chiu trach nhiệm
thi hành quyết đinh này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2,3.
- Trang Website TKV ( Để đăng tải);
- Trang Website dienluctkv.vn (Để
đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, KHĐTVT,Tr13.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tuấn
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PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP CHI PHI
Về viêc thực hiên Cung cấp dich vu

sưa chưa xe ô tô cứu thương Huydai Starex 49A-170.01
(Kèm Quyết định số 1723 /QĐ-ĐN5 ngày 06 tháng 11 năm 2026)

Stt Tên phu tùng, Vật tư Đ/V SL Đơn gia
(đồng)

Thành tiền
(đồng) Mã vật tư Nguồn

gốc/Xuất xứ

1 Bình ắc quy điện Cai 1 3.600.000 3.600.000 Dellkor Hyundai/Việt
Nam

2 Đường ống dẫn nhiên
liệu Bộ 1 19.200.000 19.200.000 318124GS5 Hyundai/Việt

Nam

3 Lọc xăng Cai 1 1.650.000 1.650.000 319102H000 Hyundai/Việt
Nam

4 Bugi Cai 4 550.000 2.200.000 1.884.011.051 Hyundai/Việt
Nam

5 Vỏ xe Cai 4 4.200.000 16.800.000 Michelin
TSL:215/70/R16

Hyundai/Việt
Nam

6 Phuộc nhún trước Cây 2 4.200.000 8.400.000 546504H155 Hyundai/Việt
Nam

7 Rotuyn cân bằng trước Cây 2 950.000 1.900.000 548304H250 Hyundai/Việt
Nam

8 Rotuyn tru trước Cây 2 1.300.000 2.600.000 545303J000 Hyundai/Việt
Nam

9 Rotuyn lai ngoài trước Cây 2 1.000.000 2.000.000 568204H100 Hyundai/Việt
Nam

10 Rotuyn lai trong trước Cây 2 1.000.000 2.000.000 568204H000 Hyundai/Việt
Nam

11 Tăm bông nhún trước Cai 2 800.000 1.600.000 546264H000 Hyundai/Việt
Nam

12 Rotuyn cân bằng sau Cây 2 900.000 1.800.000 555404H200 Hyundai/Việt
Nam

13 Cao su cân bằng sau Cai 2 800.000 1.600.000 555134H100 Hyundai/Việt
Nam

14 Cao su giảm chấn lò xo
sau Cai 4 1.200.000 4.800.000 553214H000 Hyundai/Việt

Nam

15 Đệm giảm chấn cầu sau Cai 2 1.500.000 3.000.000 551348H603 Hyundai/Việt
Nam

16 Phuộc nhún sau Cây 2 3.800.000 7.600.000 553004H100 Hyundai/Việt
Nam

17 Bạc đạn chư thập lap dọc Bộ 3 2.800.000 8.400.000 49100H000 Hyundai/Việt
Nam

18 Bạc đạn treo lap dọc Cai 1 3.000.000 3.000.000 491005H100 Hyundai/Việt
Nam

19 Lọc gió động cơ Cai 1 800.000 800.000 281134H000 Hyundai/Việt
Nam

20 Lọc gió AC Cai 1 600.000 600.000 976174H000 Hyundai/Việt
Nam

21 Nhớt may Lít 5 235.000 1.175.000 Castrol Hyundai/Việt
Nam

22 Lọc nhớt Cai 1 400.000 400.000 SAKURA.C- Hyundai/Việt
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Stt Tên phu tùng, Vật tư Đ/V SL Đơn gia
(đồng)

Thành tiền
(đồng) Mã vật tư Nguồn

gốc/Xuất xứ
2906 Nam

23 Nhớt cầu Lít 5 300.000 1.500.000 Castrol Hyundai/Việt
Nam

24 Nước làmmat động cơ Lần 1 2.000.000 2.000.000 Hi-tech Coolant Hyundai/Việt
Nam

25 Két dàn nóngAC Cai 1 9.800.000 9.800.000 976064H200 Hyundai/Việt
Nam

26 Xạc gas, nhớt lạnh Lần 1 1.500.000 1.500.000
27 Vệ sinh két nước Lần 1 1.200.000 1.200.000
28 Công thợ Gói 1 8.500.000 8.500.000

Tổng cộng 119.625.000
Giảm gia tri theo nghi quyết 204/2025QH15 717.750

Gia tri còn lại sau thuế 118.907.250
(Bằng chữ: Một trăm mười tám triệu chín trăm linh bảy nghìn hai trăm năm mươi

đồng)

*Chính sách bảo hành:
- Phụ tùng thay thế có mã vật tư là phụ tùng chính hãng, được bảo hành 12 tháng hoặc

12.000km, các phần sữa chữa được bảo hành 6 tháng hoặc 6.000 km tùy theo chỉ tiêu
nào đến trước
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